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ÔN TẬP:  NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG
I.MỤC TIÊU:
 1.Về kiến thức :
 - Củng cố, vận dung các kiến thức nhiệt  hoá hơi  riêng của một chất
  - Vận dụng kiến thức giải bài tập.
 2. Về kĩ năng:
   - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập 
- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm
 3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Năng lực
  - Năng lực tự học: đọc và nghiên cứu tài liệu
  - Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo
  - Năng lực hợp tác nhóm
  - Năng lực tính toán,
  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác
- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện
2. Học sinh:
- Xem lại các kiến thức đã học về nhiệt hoá hơi riêng  
- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động 1. Khởi động  (5 phút )
a. Mục tiêu:Ôn tập các công thức về nhiệt hoá hơi  riêng 
b. Tổ chức hoạt động:
	Bước 
	      Hoạt động  của Giáo viên –Học sinh 
	   Nội Dung Cần Đạt 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Yêu cầu hs hoàn thành bảng tổng hợp kiến 

	 Bảng thống kiến 



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập, làm việc cá nhân ,thảo luận nhóm để tiếp nhận kiến thức . 
	

	3
	Báo cáo, thảo luận
	  Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày và thảo luận những vấn đề của nhiệm vụ học tập đặt ra.
	

	4
	Đánh giá nhận xét , kết luận
	    Giáo viên nhận xét đánh giá và đưa ra những vấn đề cần giải quyết, dẫn dắt vào nội dung bài học.  
	



Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.

	 Nhiệt lượng này tỉ lệ thuận với khối lượng của vật  

	   là hệ thức tính nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng để hoá hơi hoàn toàn.
	 Trong đó:


			+  là nhiệt lượng cần truyền cho vật 


			+  là khối lượng của chất lỏng 


			+  là hằng số nhiệt hoá hơi riêng, với mỗi chất lỏng khác nhau thì hằng số nhiệt hoá hơi khác nhau 
	 Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
			 Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm.
			 Ứng dụng: trong các thiết bị làm lạnh (như máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,…), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dựng công nghệ hoá hơi,…
	CHẤT
	NHIỆT ĐỘ HOÁ HƠI (0C)
	NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG (J/kg)

	Nước
	100
	2,26.106

	Rượu
	78
	8,57.105

	Thuỷ ngân
	357
	2,85.105

	Erther
	34,5
	0,40.106

	Giá trị gần đúng của nhiệt hoá hơi riêng ở nhiệt độ sôi
dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất




Hoạt động 2. Hình thành kiến thức  
Hoạt động 2.1 Tìm hiểu bài tập về nhiệt hoá hơi riêng   
  a.Mục tiêu:Tìm hiểu các dạng toán liên quan nhiệt nóng chảy riêng 
 b.Tổ chức hoạt động :

	STT
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn và  làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1
GV hướng dẫn HS ôn tập

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-GV cho HS phiếu học tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- HĐ chung cả lớp: GV mời từng nhóm(theo bàn )  đại diện   trình bày kết quả (từng nhóm phải nêu được tất cả các kiến thức lý thuyết và cách làm dạng bài tập của nhóm mình được phân công nghiên cứu) các nhóm khác góp ý, bổ sung  hoặc đưa ra các thắc mắc của mình cho nhóm báo cáo.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	+ Thông qua quan sát: Trong quá trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí
+ Thông qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung các HĐ tiếp theo.


  Phiếu học tập số 1




Câu 1: Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng  Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng  Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần thiết để làm  nước hóa thành hơi là




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 2: Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước là và  Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 3: Biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi của nước là  Để làm cho  nước lấy ở  sôi ở  và  khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 4: Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho nước đá ở  tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước  nhiệt hóa hơi riêng của nước là 




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 5: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước ở  chuyển thành hơi ở  là 




A. 	B. 	C. 	D. 
 







Câu 6 Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa  hơi nước ở  vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở  Nhiệt độ cuối của hệ là  biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt hóa hơi của nước là




A. 	B.     C. D.  

 Hướng dẫn


Câu 1Nhiệt lượng cần thiết để có  nước hóa thành hơi là 

Câu 2: Nhiệt lượng cần cung cấp để nước sôi 

Nhiệt lượng cần để nước hoá hơi 


Vậy nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là





Câu 3: Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  để nước sôi ở  là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hóa hơi khi sôi là 



Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở để chuyển nó thành nước ở  là



Câu 4:Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ  lên  là 


Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  hóa hơi 









Câu 5: Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là 





Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước ở  là 

Nhiệt lượng tổng cộng là  
Hoạt động Hoạt động 2.2 luyện đề 
  a.Mục tiêu :Tìm hiểu các dạng toán liên nhiệt  hoá hơi  chảy riêng      
 b.Tổ chức hoạt động :
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn và  làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 2


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-GV cho HS phiếu học tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- HĐ chung cả lớp: GV mời từng nhóm(theo bàn )  đại diện   trình bày kết quả (từng nhóm phải nêu được tất cả các kiến thức lý thuyết và cách làm dạng bài tập của nhóm mình được phân công nghiên cứu) các nhóm khác góp ý, bổ sung  hoặc đưa ra các thắc mắc của mình cho nhóm báo cáo.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	+ Thông qua quan sát: Trong quá trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí
+ Thông qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung các HĐ tiếp theo.



Phiếu số 2
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức 
Câu 2: Khi nấu cơm ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do
A. hơi nước trong nồi ngưng tụ.	B. hạt gạo bị nóng chảy.
C. hơi nước bên ngoài nồi ngưng tụ.	D. hơi nước bên ngoài nồi đông đặc.
Câu 3: Nước sôi ở 
A. 1000C. 	B. 10000C.	C. 990C.	D. 00C.
Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ).	B. Jun trên kilôgam (J/ kg).	
C. Jun (J).		D. Jun trên độ (J/ độ).
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi?
A. Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
B. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
C. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun.
D. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = Lm trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.
Câu 6:	Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của một chất lỏng bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
A. Cân điện tử.	B. Nhiệt kế.	C. Oát kế.	D. Vôn kế.

Câu 7: Nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Câu nào dưới đây là đúng?

A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là  để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là  khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai?
Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?
	a. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi không phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
	b. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
			c. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ tăng.
			d. Ứng dụng của nhiệt hoá hơi như: trong các thiết bị làm lạnh (như máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,…), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dựng công nghệ hoá hơi,…
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
		b. Phát biểu này đúng. 
		c. Phát biểu này sai. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm.
		d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 2: Cho hình vẽ sau gồm các dụng cụ xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước:
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
	a. Biến thế nguồn là dụng cụ số (1).
	b. Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian là dụng cụ số (3).
	c. Nhiệt kế điện tử là dụng cụ số (2).
	d. Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp là dụng cụ số (4).
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian là dụng cụ số (2).
	c. Phát biểu này sai. Nhiệt kế điện tử là dụng cụ số (3).
		d. Phát biểu này đúng. 




	Câu 3: Người ta đun sôi  nước có nhiệt độ ban đầu  chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng m2 = 0,4 kg. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Hãy xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là   



	a. Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là 

	b. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là 



	c. Độ chênh lệch giữa nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi và nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là 

	d. Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước để hoá hơi  là 
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 


	Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là

	
		b. Phát biểu này sai. 

		Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là  

		c. Phát biểu này sai. Độ chênh lệch nhiệt lượng 
		d. Phát biểu này đúng. 

		Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước là 












	Câu 4: Đổ  lít nước ở nhiệt độ  vào một ấm nhôm có khối lượng  ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian  phút thì có  khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi  Biết rằng, chỉ có  nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  của nhôm là  nhiệt hóa hơi của nước ở  là  khối lượng riêng của nước là  


		a. Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	b. Nhiệt lượng toàn phần của bếp là  


		c. Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	d. Công suất toàn phần của bếp điện xấp xĩ bằng  
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 

	Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là  



		a. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng toàn phần của bếp là  


		c. Phát biểu này sai. Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	d. Phát biểu này sai. Công suất toàn phần của bếp điện là  
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu (theo đơn vị MJ và lấy hai chữ số thập phân)  để làm cho 200 gam nước lấy ở 10°C sôi ở 100°C và 10% khối lượng cùa nó đã hóa hơi khi sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.106 J/kg?
Hướng dẫn giải

		Nhiệt lượng cần cung cấp 







	Câu 2: Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần phải cung cấp để làm cho nước đá ở  tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước  nhiệt hóa hơi riêng của nước là 
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có 



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên  là



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ  lên là  


	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  hóa hơi là 

	

	

	





	Câu 3: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước ở  chuyển thành hơi ở  là bao nhiêu MJ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
Hướng dẫn giải



	Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là  

	


	Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước ở  là  

	

	Nhiệt lượng tổng cộng là  



VI. Rút Kinh Nghiệm 
           ……………………………………………………………………………………………………...                                                                                   
        
Yên Mô ngày :…../……/…..

	Người kí duyệt 
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      Mai Thị Minh 
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